ĐỀ 2
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

         Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, nhưng hơn tất cả, sứ mệnh chung của chúng ta đặc biệt là giới trẻ thì trách nhiệm đối với đất nước là một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Vậy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước là gì? Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh.

        Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người vì điều đó không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng mà còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

        Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,… Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án. Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp xứng đáng với những gì được hưởng.
                                                                                            (Nguồn Internet)
Câu 1. Theo đoạn trích, mỗi con người sinh ra đều mang trong mình sứ mệnh gì?

Câu 2. Nêu nội dung của đoạn trích trên?
Câu 3. Phân tích tác dụng của phép tu từ  liệt kê trong đoạn văn sau: Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người vì điều đó không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng mà còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Câu 4. Trình bày quan điểm của em về ý kiến sau: “Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh.”

II. Tập làm văn

Câu 1. Từ tinh thần của đoạn trích trong phần Đọc -hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của thái độ sống tích cực. 

Câu 2. Viết bài văn cảm nhận về khổ thơ sau:                                 



Thuyền ta lái gió với buồm trăng




Lướt giữa mây cao với biển bằng,




Ra đậu dặm xa dò bụng biển,




Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

(Trích Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 140)

GỢI Ý

	Câu
	Nội dung

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	Theo đoạn trích, mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, nhưng hơn tất cả, sứ mệnh chung của chúng ta đặc biệt là giới trẻ thì trách nhiệm đối với đất nước là một sứ mệnh vô cùng quan trọng

	2
	Trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
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	- Biện pháp tu từ liệt kê: phải yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người 

+ Làm cho tăng sức diễn đạt, giúp cho cách diễn đạt trở nên sinh động, cụ thể, tăng sức gợi hình, gợi cảm, có lập luận chặt chẽ, thuyết phục và gây ấn tượng với bạn đọc.
+ Diễn tả đầy đủ, cụ thể, chi tiết những hành động cụ thể của mỗi người để thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

+ Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và mong muốn mỗi người có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền dân tộc của nhân dân ta.
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	* Học sinh có thể đưa ra quan điểm đồng tình/không đồng tình.

* Lí giải hợp lý, thuyết phục

	
	II. Làm văn

	1
	1. Nêu vấn đề nghị luận:Ý nghĩa của thái độ sống tích cực
2. Triển khai vấn đề nghị luận 

- Giải thích vấn đề nghị luận 
+ Thái độ sống tích cực là thái độ sống lạc quan, chủ động trong mọi hoàn cảnh, luôn nhìn thấy mặt tốt của vấn đề, tin vào những điều tốt đẹp… 

- Ý nghĩa: 

+ Thái độ sống tích cực mang lại nhiều giá trị, ý nghĩa, lợi ích tốt đẹp cho bản thân và cho cộng đồng.

+ Thái độ sống tích cực giúp con người bình tĩnh, tự chủ trước nghịch cảnh, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành công.
+ Thái độ sống tích cực sẽ làm cho con người cân bằng được cảm xúc, luôn thấy bình yên, thanh thản, lạc quan, yêu đời, hạnh phúc.

+ Thái độ sống tích cực gắn kết con người với nhau, làm cho các mối quan hệ gia đình, xã hội trở nên gần gũi, gắn bó, hiền hòa và tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc.

+ Người sống tích cực sẽ luôn được mọi người yêu mến

+…

- Mở rộng:

+ Trong xã hội, vẫn có nhiều người bi quan, tự ti, thiếu niềm tin vào cuộc sống, gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi người xung quanh cần lên án phê phán

* Bài học, liên hệ bản thân:
+ Nhận thức được tầm quan trọng của thái độ sống tích cực.

+ Trân trọng, học hỏi người có thái độ sống tích cực.

+ Thường xuyên thực hành lối sống tích cực, lạc quan trong mọi tình huống và lan tỏa thái độ sống tích cực đến những người xung quanh.
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	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong một đêm trăng.

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

       - Giới thiệu khái quát về tác giả Huy Cận và bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.

- Hoàn cảnh sáng tác, mạch cảm xúc của bài thơ.

- Vị trí khổ thơ.

2. Cảm nhận

a. Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng

- Thuyền ta lái gió với buồm trăng
+ Thuyền ta: Đại từ ta gợi lên niềm tự hào và không khí làm ăn tập thể của thời kì đầu đi lên Chủ nghĩa xã hội.

+ Hình ảnh ẩn dụ lái gió và buồm trăng vừa tả thực gió biển thổi mạnh và vầng trăng khuyết hình cánh buồm, vừa cho ta thấy những liên tưởng thú vị của một nhà thơ tài hoa: Con thuyền có gió làm lái, có trăng làm buồm, thênh thang lướt giữa mây cao, biển bằng. Không đối lập, thiên nhiên hòa hợp với con người, lao động cùng con người. Trong sự hòa hợp đó, vẻ đẹp và sức mạnh của con người càng trở nên nổi bật.

- Lướt giữa mây cao với biển bằng:

+ Động từ lướt tả vận tốc nhanh, đồng thời cho thấy tư thế chinh phục, làm chủ và sức mạnh tràn đầy của người lao động. 

+ mây cao, biển bằng: Hình ảnh đối lập mở ra một không gian rộng lớn, bao la, hùng vĩ.

- Giọng thơ hào sảng, cách nói có phần khoa trương đã làm bật lên hình ảnh con thuyền kì vĩ, lãng mạn. Con thuyền là trung tâm của bức tranh biển khơi, làm chủ biển khơi.

b. Mục đích của chuyến ra khơi, tư thế làm chủ biển khơi của người lao động

- Ra đậu dặm xa dò bụng biển:

+ Ra đậu dặm xa: Ngư trường là vùng biển xa bờ, nhiều hải sản và ẩn chứa bao bí mật.

+ dò bụng biển: Nghệ thuật nhân hóa: Đoàn thuyền ra khơi là để thám hiểm biển khơi.

- Dàn đan thế trận lưới vây giăng: 
+ Dàn đan thế trận: Các hoạt động phục vụ cho việc đánh bắt cá được hình dung như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến.

+ Lưới vây giăng: Dụng cụ đánh bắt cá biến thành vũ khí.

- Ngư trường là chiến trường, lưới là vũ khí, ngư dân là các chiến sĩ, việc đánh bắt cá biến thành công cuộc chinh phục biển khơi. Tác giả đã chuyển trường từ vựng (từ trường từ vựng lao động sang trường từ vựng chiến đấu) thật hay, thật độc đáo!

- Các động từ ra, đậu, dò, dàn đan, vây giăng được dùng chính xác, kết hợp nhịp thơ và vần điệu chắc khỏe đã dựng lại được không khí một trận đánh lớn. Khoảnh khắc thả neo, buông lưới thật mạnh mẽ, khẩn trương.

 - Tác giả đã nâng tầm mục đích ra khơi của đoàn thuyền: không chỉ là đánh bắt cá mà còn là thám hiểm, cao hơn nữa là chinh phục biển khơi, khai thác nguồn tài nguyên, xây dựng đất nước.

3. Đánh giá

+ Sử dụng nhiều biện pháp tu từ với sức liên tưởng độc đáo, thú vị; giọng thơ hào sảng, cách nói khoa trương.

+ Hình ảnh con thuyền kì vĩ, lãng mạn, làm chủ biển khơi.

+ Khắc họa hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong một đêm trăng. Qua đó khắc họa hình ảnh con người lao động trong thời kì mới.




